
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH 
ĐIỂM 

XT 
ĐIỂM 
IELTS 

ĐIỂM 
XẾP LỚP 

1.  3833378395 Đỗ Tú Phương 04/09/2009 46.00 5.5 57 

2.  0118017462 Nguyễn Thị Minh Hạnh 11/07/2009 44.50 4.5 53.5 

3.  0150315103 Ngô Quốc Bảo 08/04/2009 44.25 5 54.25 

4.  0150245820 Nguyễn Phúc Lâm 26/11/2009 44.00 5.5 55 

5.  0154010486 Đỗ Anh Đức 25/10/2009 43.75 4 51.75 

6.  0150435380 Trần Thục Khanh 13/12/2009 43.50 4.5 52.5 

7.  0118064022 Vũ Hàn Quang Tín 25/08/2009 43.25 4.5 52.25 

8.  0150334971 Nguyễn Thanh Bình 13/07/2009 43.00 3.5 50 

9.  0133926225 Nguyễn Trang Nhung 11/01/2009 42.75 4.5 51.75 

10.  0150321458 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 04/09/2009 42.50 4.5 51.5 

11.  0150561649 Nguyễn Thùy Chi 08/03/2009 42.50 5 52.5 

12.  0132644637 Nguyễn Hà Kim Thư 28/09/2009 42.50 5.5 53.5 

13.  0150515811 Lê Quỳnh Trang 16/06/2009 42.50 4.5 51.5 

14.  0150353823 Nguyễn Linh Chi 02/11/2009 42.25 5.5 53.25 

15.  0150321468 Nguyễn Quý Phạm Duy 01/03/2009 42.25 5.5 53.25 

16.  0153596257 Nguyễn Hà My 30/06/2009 42.25 4.5 51.25 

17.  0150515525 Bùi Bảo Bảo 19/07/2009 42.00 4 50 

18.  0150435515 Bùi Bảo Chi 28/11/2009 42.00 5.5 53 

19.  0153598358 Hồ Thanh Huyền 24/04/2009 42.00 5.5 53 

20.  0150463238 Bùi Ngọc Lan 22/01/2009 42.00 4.5 51 

21.  0150999328 Bùi Ánh Vân 03/04/2009 42.00 5 52 

22.  0150275914 Trần Thị Hải Bình 07/02/2009 41.75 5 51.75 

23.  0150315121 Nguyễn Song Hương 04/12/2009 41.75 4.5 50.75 

24.  0150267916 Nguyễn Ngọc Minh 31/12/2009 41.75 5 51.75 

25.  0150584308 Vũ Tiến Thành 14/04/2009 41.75 5.5 52.75 

26.  0150394773 Trần Ngọc Minh Thư 26/01/2009 41.75 4 49.75 

27.  0150435387 Tô Sơn Nam 19/01/2009 41.50 5.5 52.5 

28.  0150435394 Đào Minh Trí 17/09/2009 41.50 4.5 50.5 

29.  0118065696 Trần Minh Đức 31/10/2009 41.25 4.5 50.25 

30.  0117704175 Nguyễn Nhật Minh 20/07/2009 41.25 5 51.25 

31.  0150295211 Đàm Minh Châu 19/10/2009 41.00 4.5 50 

32.  0150245823 Vũ Khánh Linh 26/03/2009 41.00 5 51 

33.  0154010498 Khổng Kim Ngân 23/06/2009 41.00 4.5 50 

34.  0150245827 Đới Uyên Nhi 22/04/2009 41.00 4.5 50 

35.  0118102839 Trần Hoàn 31/12/2009 40.75 5 50.75 

36.  3451390669 Lê Đức Lân 14/03/2009 40.75 5.5 51.75 

37.  0151000940 Bùi Đức Phúc Nguyên 21/05/2009 40.75 6 52.75 

38.  0150321481 Nguyễn Minh Thư 23/03/2009 40.75 4.5 49.75 

39.  0118063111 Vũ Hà An 31/12/2009 40.50 6.5 53.5 

40.  0150584338 Bùi Nguyễn Huy Khôi 26/02/2009 40.50 5 50.5 

41.  0150830161 Trần Lê Khánh Ngọc 02/11/2009 40.50 5 50.5 

42.  0150258819 Vũ Hải Phong 24/06/2009 40.50 5 50.5 

43.  3450482097 Phạm Ngọc Thảo 28/02/2009 40.50 7 54.5 

44.  0150295200 Võ Ngọc Quỳnh Phương 29/09/2009 40.00 5 50 

45.  0154010817 Trịnh Gia Huy 24/08/2009 TT 5.5 TT 
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